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PHẦN A: ĐẶT VẤN ĐỀ
I. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Sinh học là một bộ môn khó và mang tính chất trừu tượng cao vì nó nghiên cứu về các cơ thể sống, các quá trình sống và đặc biệt nó gắn liền với hoạt động thực tiễn của con người. Vì  vậy nắm bắt tốt các kiến thức sinh học sẽ góp phần nâng cao hiểu biết khoa học và có tính ứng dụng hiệu quả vào cuộc sống . Do đó việc tìm ra phương pháp nâng cao chất lượng dạy học là một vấn đề cực kì quan trọng. 
Qua thực tế giảng dạy trên lớp và trực tiếp tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi môn Sinh học 9 tôi nhận thấy chương III, bài tập về ADN và gen là nội dung khó, đa dạng và luôn chiếm một phần quan trọng trong cấu trúc đề thi học sinh giỏi lớp 9 và thi tuyển vào lớp 10 trường THPT. Để giải quyết tốt bài tập về ADN và gen đòi hỏi học sinh phải ngoài niềm đam mê, ham học hỏi, hiểu rõ bản chất về ADN và gen, có kĩ năng toán học còn phải nắm vững hệ thống phương pháp giải và sự phân loại các dạng bài tập. Với đa số học sinh việc giải các bài tập về ADN và gen trở thành một thách thức, trở ngại khó vượt qua, vì thế sự hứng thú học tập dành cho bộ môn Sinh học có dấu hiệu bị giảm sút. 

Ngoài ra, thời gian giảng dạy trên lớp chính khóa hạn chế : 2 tiết trong 1 tuần, không có giờ dạy bồi dưỡng thêm. Hơn nữa,  học sinh học kín tuần không ít học sinh còn học  thêm một số môn khác vào buổi tối và cuối tuần, nên thời gian học sinh đầu tư vào cho các  bài học môn sinh học rất hạn chế hoặc học xong ở lớp rồi về nhà không học bài cũ.
Hiện nay các tài liệu nghiên cứu, hướng dẫn giải bài tập về ADN và gen chưa đi sâu về phương pháp giảng dạy, có nhiều nội dung chưa phù hợp với đối tượng học sinh ở trường THCS nên nhiều thầy cô giáo gặp khó khăn trong việc tiếp cận, chọn lọc, phân loại các dạng bài tập và cách giải cho từng dạng bài, đặc biệt là phương pháp truyền đạt đến học sinh sao cho phù hợp, sáng tạo để phát triển năng lực của học sinh. Do đó, hiệu quả giảng dạy nội dung chương III (ADN và gen) trong chương trình Sinh học 9 nói chung, chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi nói riêng còn nhiều hạn chế.

Xuất phát từ lí do trên, tôi nghiên cứu và thực hiện sáng kiến kinh nghiệm với đề tài: " Hướng dẫn học sinh giải bài tập chương III: ADN và Gen cấp THCS ”.

II. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU
- Giúp học sinh phân tích, tổng hợp, phân loại được các dạng bài tập về ADN và gen. Từ đó tìm ra được cách giải các dạng bài tập về ADN và gen
-  Qua việc giải bài tập về ADN và gen học sinh khắc sâu được kiến thức lý thuyết hơn từ đó sẽ tăng sự hứng thú khi học tập và yêu thích bộ môn. 

- Nâng cao chất lượng môn sinh học 9 ở trường THCS Minh Quang. Ngoài ra thông qua bài giảng kiến thức cơ bản rút ra các kiến thức phục vụ cho thi học sinh giỏi về lý thuyết và phương pháp giải bài tập về ADN và GEN. 
III. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
- Phạm vi nghiên cứu: Học sinh khối lớp 9 trường THCS Minh Quang
IV. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

        Để thực hiện đề tài này tôi sử dụng một số phương pháp sau:

1. Phương pháp điều tra thực tế: điều tra, khảo sát chất lượng học môn sinh học đầu năm và sau khi thực hiện đề tài
2. Phương pháp trắc nghiệm: thông qua các bài tập đánh giá chất lượng học tập bộ môn
3. Phương pháp phân tích, tổng hợp: qua kiến thức lí thuyết giúp học sinh phân dạng bài tập về ADN và gen .

4. Phương pháp dùng lời ( minh họa, giảng giải) : được vận dụng thường xuyên trong từng giờ lên lớp.
5. Phương pháp nghiên cứu sản phẩm
Sau khi áp dụng các phương pháp dạy học một thời gian,  tiến hành thống kê kết quả của lớp đạt được so sánh với trước khi áp dụng đề tài.

6.  Phương pháp nghiên cứu tài liệu

Thu thập và nghiên cứu các tài liệu có liên quan đến đề tài (như SGK, SGV, tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi Sinh học 9, tài liệu bồi dưỡng phương pháp giải bài tập về ADN và gen cho học sinh THCS, phương pháp dạy học sinh học, tâm lí học giáo dục...)
7.   Phương pháp thực hành: khai thác khắc sâu kiến thức qua các bài thực hành làm mô hình ADN, mô hinh protein để từ đó dễ dàng tiếp cận và giải bài tập
V. THỜI GIAN NGHIÊN CỨU
Trong năm học 2020 -2021 đến nay tôi đã áp dụng cách làm cải tiến của mình vào trong chương trình giảng dạy và tiến hành kiểm tra 45 phút khảo sát học sinh ở chương III : ADN và Gen
PHẦN B: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ- NỘI DUNG ĐỀ TÀI
I. Cơ sở lí luận

       Trong hoạt động giảng dạy bộ môn sinh học 9 : Ngoài việc dạy kiến thức lí thuyết còn phải dạy học sinh cách giải bài tập sinh học. Trong chương trình sinh học 9 có nhiều dạng bài tập nhưng chưa đưa ra phương pháp giải cho từng dạng bài tập . Chính vì thế học sinh còn lúng túng, chưa xác định được cách giải trước mỗi dạng bài tập. Việc hướng dẫn học sinh cách giải bài tập sinh học có ý nghĩa quan trọng trong hoạt động nhận thức của học sinh và chất lượng giảng dạy của bộ môn
        Trong chương trình Sinh học lớp 9, chương III có nội dung mang tính khái quát, trừu tượng đòi hỏi giáo viên phải sâu về chuyên môn, thuần thục về phương pháp nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của giáo dục. Ngoài việc dạy kiến thức lí thuyết, giáo viên còn phải dạy học sinh phương pháp giải bài tập. Thông qua bài tập về ADN và gen môn sinh học 9 giúp học sinh củng cố, khắc sâu kiến thức đã học, phát triển kĩ năng vận dụng kiến thức vào giải bài tập, kĩ năng trình bày, kĩ năng tính toán… Từ đó nâng cao năng lực tư duy, óc tưởng tượng, sáng tạo, rèn khả năng phán đoán, suy luận của học sinh
II. Cơ sở thực tiễn
     Ngay từ những năm đầu tiên trực tiếp giảng dạy tôi nhận thấy trong một lớp tỉ lệ các em học sinh yêu thích môn học còn ít, chính vì vậy ảnh hưởng rất lớn đến kết quả học tập bộ môn của học sinh. Trong  quá trình giảng dạy: điều mà tôi trăn trở là làm thế nào để học sinh tiếp cận với bộ môn sinh học một cách dễ dàng để từ đó có thể say mê môn học. 
Thực tế cho thấy trong các đề kiểm tra , tuyển sinh vào lớp 10 THPT và đề thi học sinh giỏi lớp 9 nhiều năm liền không chỉ ra những câu hỏi lí thuyết mà còn có cả bài tập. Nhất là bài tập về ADN và gen. Việc giúp học sinh biết cách giải các dạng bài tập chương III: ADN và gen sẽ giúp đẩy mạnh và nâng cao chất lượng giảng dạy môn sinh học cũng góp phần lớn vào việc đào tạo những học sinh có kiến thức cơ bản, sẵn sàng cho  quá trình học tập  bộ môn ở nhưng cấp học tiếp.
III. Thực trạng vấn đề nghiên cứu.

1. Đối với giáo viên

* Thuận lợi

- Được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của BGH nhà trường , tạo mọi điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị và đồ dùng dạy học  đảm bảo quá trình dạy học hiệu quả.

- Tổ chuyên môn đặc biệt quan tâm giúp đỡ , luôn bao quát, nắm bắt tình hình tạo mọi điều kiện để giáo viên nâng cao chuyên môn nghiệp vụ sư phạm và thúc đẩy các phong trào dạy học.

- Nhà trường thường xuyên bổ sung các tài liệu tham khảo nhằm phục vụ tốt nhất cho công tác giảng dạy.

- Giáo viên luôn có tinh thần, trách nhiệm, sự nhiệt tâm, tận tụy đối với công việc. Thường xuyên trao đổi, học hỏi , trăn trở tìm ra các phương pháp tốt nhất giúp học sinh say mê, hứng thú với môn học
* khó  khăn
- Môn sinh học 9: mỗi tuần học 2 tiết . Tiết luyện tập và bài tập trong các chương quá ít. Trong khi đó lượng kiến thức lí thuyết ở mỗi tiết học lại quá nặng, dẫn đến  giáo viên dạy môn sinh học 9 gần như không có thời gian hướng dẫn học sinh giải các bài tập.
- Kiến thức sinh học về ADN và gen rất đa dạng, trừu tượng, khó nắm bắt. Mỗi dạng bài tập khác nhau đều có những đặc trưng và cách giải riêng. Bên cạnh đó SGK không cung cấp hệ thống các công thức cần thiết để giải bài tập. Điều đó làm một bộ phận các thầy cô giáo gặp khó khăn trong việc phân loại các dạng bài tập và lựa chọn phương pháp giảng dạy sao cho phù hợp với từng đối tượng học sinh.

- Ở trường THCS Minh Quang chỉ có 2 giáo viên sinh học nên trong quá trình giảng dạy việc trao đổi kinh nghiệm, chuyên môn còn nhiều hạn chế.

2. Đối với học sinh

* Thuận lợi
      - Học sinh ngoan ngoãn, chăm chỉ, chịu khó tìm tòi tri thức
      - Ở  bậc THCS, đặc biệt với độ tuổi các em lớp 9 là lứa tuổi đang hình thành nhân cách, các em đang có ước mơ, dự định cho tương lai nên sẽ có động lực và mục tiêu phấn đấu trong học tập, chinh phục tri thức. 
    * Khó khăn:
- Trong quá trình giảng dạy  tôi nhận thấy đa số học sinh lớp 9 ở trường THCS Minh Quang chưa biết hệ thống hóa các dạng bài tập,ít được bồi dưỡng về cách giải, kĩ năng làm bài tập về ADN và gen của học sinh còn rất yếu. Học sinh tỏ ra lúng túng, nhẫm lẫn, không giải được những bài tập sinh học cơ bản về ADN và gen. Nhiều em học sinh có biểu hiện giảm niềm đam mê với môn Sinh học, chất lượng bộ môn vì thế cũng giảm sút. 

-  Các em đã quen với phương pháp học môn sinh học ở các lớp dưới theo hướng trả lời các câu hỏi lí thuyết là chủ yếu, chưa tìm được mối quan hệ mật thiết logic giữa lí thuyết và bài tập. 
- Điều kiện kinh tế xã hội ở địa phương còn gặp nhiều khó khăn. Với đặc điểm là một xã miền núi. Học sinh trong trường đều là con các gia đình nông dân thuần túy, do vậy sự quan tâm đến việc học hành của con em còn chưa được thỏa đáng. Học sinh thiếu tài liệu bồi dưỡng, không được tạo các điều kiện thuận lợi cho việc học. 

      - Nhiều em học sinh có tâm lí coi bộ môn sinh học là môn phụ nên ít quan tâm và đầu tư.

* Đầu năm học 2020 – 2021, tôi đã tiến hành điều tra, khảo sát học sinh khối 9 trường  THCS Minh Quang. Từ đó làm cơ sở và phương hướng để áp dụng đề tài được thiết thực hơn.

Qua đợt khảo sát tôi đã thu được kết quả sau:

Bảng số liệu khảo sát đầu năm khi chưa thực hiện đề tài

	TT
	Lớp
	Số HS
	Đánh giá năng lực

	
	
	
	Giỏi
	Khá
	TB
	Yếu
	Kém

	
	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	1
	9A
	28
	1
	3,57
	5
	17,8
	15
	53,5
	6
	21,4
	1
	3,57

	2
	9B
	28
	1
	3,57
	4
	14,2
	19
	67,8
	2
	7,2
	2
	7,2

	3
	9C
	31
	2
	6,45
	6
	19,4
	16
	51,6
	5
	16,1
	2
	6,5

	4
	9D
	29
	1
	3,4
	4
	13,7
	18
	62,1
	5
	17,2
	1
	3,4

	3
	Tổng
	116
	5
	4,3
	19
	16,4
	68
	58,6
	18
	15,5
	6
	5,2


Kết quả bài kiểm tra một tiết môn sinh học trước khi áp dụng đề tài đối với học sinh lớp 9 trường THCS Minh Quang năm học 2020 – 2021 phản ánh rõ : tỉ lệ học sinh giỏi thấp, tỉ lệ học sinh yếu kém quá cao
        Với mục tiêu giúp học sinh khắc sâu kiến thức, nắm vững phương pháp và hoàn thiện kĩ năng giải bài tập, khơi dậy sự hứng thú với bộ môn, tôi viết sáng kiến: " Hướng dẫn học sinh giải bài tập chương III:  ADN và Gen cấp THCS ”.
II.NHỮNG GIẢI PHÁP, BIỆN PHÁP  GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
1) Thực hiện giảng dạy theo phương pháp mới 
      Để học sinh giải quyết tốt bài tập chương III (ADN và gen) tôi lồng ghép trong giờ học lý thuyết trên lớp. Tổ chức cho học sinh nghiên cứu, hoạt động nhóm, khăn trải bàn, học tập cá nhân phát triển tư duy, làm mô hình qua các bài thực hành để khắc sâu và rút ra hệ thống kiến thức, các công thức sử dụng tính toán cho từng dạng bài.

      Đối với những học sinh yếu, kém cần ghi tóm tắt, hướng dẫn học sinh cách ghi nhớ như vậy sẽ kích thích được sự hứng thú học tập của đa số đối tượng học sinh.

2) Phân loại các dạng  bài tập
Từ kiến thức lí thuyết được hình thành sau mỗi bài GV giúp học sinh phân tích, tổng hợp , hướng dẫn cách tư duy để từ đó HS tìm ra mối liên hệ các kiến thức, đưa ra các công thức và các dạng bài tập cơ bản chủ yếu của chương , hướng dẫn học sinh phương pháp giải của từng dạng bài.
3) Xây dựng hệ thống bài tập 
Lựa chọn các bài tập từ dễ đến khó theo các dạng bài đã phân loại. Sử dụng triệt để các bài tập để củng cố và rèn luyện cách làm bài tập. Đối với mỗi bài tập , giáo viên cần giúp học sinh phân tích, tìm hiểu đề bài , tái hiện kiến thức cần được áp dụng qua đó định hướng phương pháp giảng dạy. 
- GV phải xác định được cho học sinh để giải quyết một bài tập về ADN và gen có thể có nhiều cách nhưng đều được thực hiện theo quy trình như sau:
+ Bước 1: Tìm hiểu, phân tích, tóm tắt đề bài , xác định yêu cầu đề bài ra cũng như bài hỏi

+ Bước 2: Xác định dạng bài tập từ đó đề ra hướng giải: Tái hiện lại các khái niệm, định luật và các công thức có liên quan….Từ đó tìm ra mối liên hệ giữa điều kiện bài ra và yêu câu bài hỏi

+  Bước 3: Trình bày bài giải theo hướng đã vạch ra
+ Bước 4: Xem lại kết quả tính toán. 
4)  Quá trình tổ chức thực hiện
Sau đây tôi trình bày các dạng bài tập cơ bản trong chương III : ADN và gen 
 DẠNG 1: Xác định trình tự nuclêôtit của gen (ADN) và ARN.
a. Hướng dẫn 
 - Xác định trình tự nuclêôtit trên mạch còn lại của ADN (gen): Căn cứ nguyên tắc cấu tạo của ADN, các đơn phân của hai mạch liên kết với nhau theo nguyên tắc bổ sung (NTBS): A liên kết với T, G liên kết với X và ngược lại.
- Xác định trình tự nuclêôtit trên ARN: Căn cứ cơ chế quá trình phiên mã, phân tử ARN chỉ được tổng hợp từ mạch gốc của gen theo nguyên tắc bổ sung. Mạch ARN được tổng hợp có trình tự các nuclêôtit tương ứng với trình tự các nuclêôtit trên mạch gốc của gen theo nguyên tắc bổ sung, hay giống với trình tự các nuclêôtit trên mạch bổ sung của gen, chỉ khác T được thay thế bằng U:
	Mạch gốc của gen
	Mạch bổ sung của gen
	ARN được tổng hợp

	A

T

G

X
	T

A

X

G
	U

A

X

G


b. Ví dụ minh họa ( áp dụng: Sau khi học xong  bài 17 - Sinh học 9 )
 Một gen chứa đoạn mạch gốc có trình tự nuclêôtit  là: 
... A- G - X - T - T - A - G - X - A...
Xác định trình tự nuclêôtit tương ứng trên mạch bổ sung của gen và phân tử mARN được tổng hợp từ đoạn gen này.
Giải:

Theo bài ra: 

- Mạch bổ sung của gen:  

…T - X - G - A - A - T - X - G - T…
- Đoạn mARN do gen tổng hợp nên:    …U - X - G - A - A - U - X - G - U…

c. Bài tập tự luyện

Bài 1: Một gen chứa đoạn mạch bổ sung có trình tự nuclêôtit  là: 
... G - A - X - T - X - A - G - T - A...
Xác định trình tự nuclêôtit tương ứng trên mạch bổ sung của gen và phân tử mARN được tổng hợp từ đoạn gen này.

Hướng dẫn:

Mạch bổ sung của gen: …X – A – G – A – G – T – X – A – T…

Mạch mARN:               …X – A – G – A – G – U – X – A – U…
DẠNG 2:Tính chiều dài ,  số vòng xoắn, khối lượng, số lượng nucleotit của Gen (ADN). 
a. Hướng dẫn và công thức
* Tính chiều dài Gen

Chiều dài Gen bằng chiều dài 1 mạch.

Mỗi mạch có N/2 nu mỗi nu có kích thước 3.4 A0 

Gọi L : là chiều dài Gen 

Suy ra : L = 3.4 A0 x N/2.

=> N = 2L(A0) / 3.4(A0).

* Số vòng xoắn và khối lượng của Gen.

- số vòng xoắn :

Mỗi vòng xoắn gồm 10 cặp Nu = 20 Nu và chiều dài trục thẳng đứng là 34 A0.

Gọi C là số vòng xoắn 

=> C = N/20 = L(A0)/3.4 (A0)  => N = 20C => L = C x 34 A0
- Khối lượng Gen:

Một nu có M = 300 đvC. Gọi M là khối lượng Gen ta có:

M = N x 300 đvC => N = M /300
- Tương quan số lượng nuclêôtit trong gen:  

+ Trên từng mạch:

	Về số lượng
	
	Về tỉ lệ

	Mạch gốc 

(mạch 1)
	
	Mạch bổ sung 

(mạch 2)
	
	Mạch gốc 

(mạch 1)
	
	Mạch bổ sung 

(mạch 2)

	A1
	=
	T2
	
	%A1
	=
	% T2

	T1
	=
	A2
	
	% T1
	=
	% A2

	G1
	=
	X2
	
	% G1
	=
	% X2

	X1
	=
	G2
	
	% X1
	=
	% G2


Hệ quả :    A = T = A1 + A2 = T1 + T2 = A1 + T1 = A2 + T2
                 G = X = G1 + G2 = X1 + X2 = G1 + X1 = G2 + X2
+ Trên gen: 

A = T;  G = X  → A + G = T + X

%A = %T,   %G = %X  →   %A + %G = %T + %X = 50%
b.Ví dụ minh họa:  ( áp dụng sau khi học xong  bài 15 - Sinh học 9 và tiết bài tập chương )
 1 Gen có M = 900.000 đvC, có G – A = 10% số Nu của Gen


1.Tính chiều dài Gen


2.Tính tỉ lệ % và số lượng từng loại nu của Gen.





Giải bài

Chiều dài Gen:


N = M/300 = 900.000 /300 = 3000 nu.


L = N/2 x 3.4 = 3000/2 x 3.4 = 5100 Angstron.

 Số lượng và tỉ lệ % từng loại nu của Gen 


Theo đề bài ta có:
   G – A = 10% N.





   G + A = 50% N.





 2G
    = 60% N 
      => G = X = 30% N.

  






      =>  A = T = 20% N.

Vậy:    A = T = 20% x 3000 = 600 nu.   G = X = 30% x 3000 = 900 nu.
c. bài tập tự luyện
Bài 1: Một phân tử ADN có chứa 150000 vòng xoắn. Hãy xác định chiều dài và số lượng Nucleotit của phân tử ADN
Bài 2: Một phân tử ADN dài 1,02 mm. Xác định số lượng nucleotit của phân tử ADN.

Bài 3: Có 2 đoạn ADN 

- Đoạn thứ nhất có khối lượng 900000 đvC

- Đoạn thứ 2 có 2400 Nu

Cho biết đoạn ADN nào dài hơn và dài hơn bao nhiêu? 
DẠNG 3: Tính số liên kết hoá học trong Gen 
a. Hướng dẫn và công thức
* Tính số liên kết hoá trị giữa đường và a xit trong gen.

- Trong cấu trúc của 1 nuclêôtit thì có 1 liên kết hoá trị giữa đường và axit. Trong 1 mạch đơn của gen có N/2 nuclêôtit nên số liên kết hoá trị giữa đường và axit loại này là N/2.

- Giữa các nuclêôtit nằm trên mỗi mạch đơn cũng có liên kết hoá trị giữa axit của nuclêôtit này với đường của nuclêôtit kế tiếp.

       + Cứ 2 nuclêôtit nối với nhau bằng 1 liên kết hoá trị.

       + Cứ 3 nuclêôtit nối với nhau bằng 2 liên kết hoá trị. 

       + Cứ 4 nuclêôtit nối với nhau bằng 3 liên kết hoá trị.

Vậy trên 1 mạch của gen có N/2 nuclêôtit nối với nhau bằng N/2 – 1 liên kết hoá trị.

=> Do đó tổng số liên kết hoá trị trong gen là: 2(N/2 + N/2 – 1) = 2(N – 1)
*  Tính số liên kết Hiđro của gen.

Trong Gen theo nguyên tắc bổ sung    A liên kết với T =  2 liên kết H






 
G liên kết với X = 3 liên kết H.

Hay mỗi cặp (A – T) có 2 liên kết H, mỗi cặp (G - X ) có 3 liên kết H.

Gọi H là số liên kết Hidro, ta có: H = 2 (số cặp A - T) + 3 (số cặp G – X ).

Mỗi cặp (A – T) có 1 A, mỗi cặp (G – X) có 1 G, nên:  H = 2A + 3G.

b. Ví dụ minh họa:  ( áp dụng sau khi học xong  bài 16 - Sinh học 9 và tiết bài tập chương)
Một gen có hiệu số giữa A và 1 loại nuclêôtit khác là 20% và có 2760 liên kết H.

Tính số nuclêôtit từng loại của Gen.





Giải bài tập.

Theo đầu bài ta có :


A – G = 20% N

A + G = 20% N

        2A
=  70% N 
=> A = T = 35% N





      G = X = 15% N

Gen có 2760 liên kết H vì vậy ta có:


H = 2A + 3G = 2760.

Hay: 2 x 35/100 N  + 3 x 15/100 N = 2760

=> 115N = 276.000 
=> N = 2400 nu.

Vậy 
A = T = 35% x 2400 = 840 nu.


G = X = 15% x 2400 = 360 nu.
c. Bài tập tự luyện
Bài 1: Một gen có 2700 Nu và có hiệu số giữa A với G bằng 10% số Nu của gen. 

a) Tính số lượng từng loại Nu của gen

b) Tính số liên kết Hidro của gen

Bài 2: Một gen có chiều dài 5100 Ao và có số loại Nu loại X là 500. Xác định: 

a) Số lượng từng loại Nu của gen

b) Số liên kết Hidro của gen

DẠNG 4: Tính số lần nhân đôi của ADN, số phân tử  ADN được tạo ra qua nhân đôi.
a. Hướng dẫn và công thức 
Phân tử ADN thực hiện nhân đôi:

Số lần nhân đôi
  Số ADN con:


1 

      2 = 21


2

     4 = 22


3

     8 = 23

Gọi x là số lần nhân đôi của ADN thì số phân tử ADN được tạo ra là 2x
- Nếu có thời gian GV giới thiệu thêm:

* Số lượng nu có trong các ADN con:

Mỗi ADN con có chứa N nuclêôtit giống hệt như ở ADN mẹ. 

Vậy số lượng nuclêôtit có trong các ADN con = 2x. N

* Số lượng nuclêôtit môi trường cung cấp cho ADN nhân đôi:

Được tính bằng số nuclêôtit có trong các ADN con được tạo ra trừ số lượng nuclêôtit có trong ADN mẹ ban đầu: 

Nmt = 2x. N – N = ( 2x – 1) . N
b. Ví dụ minh họa ( áp dụng sau khi học xong bài 16 – sinh học 9)
Một gen có 3000 nuclêôtit trong đó có 900 Guanin. Gen tái bản 3 lần liên tiếp. Tính:
1. Số lượng từng loại nuclêôtit trên gen.

2. Số gen con được tạo thành.

3. Số nuclêôtit trong các gen con.

4. Số nuclêôtit môi trường cung cấp.

Giải:

1. Theo NTBS ta có : 

  G = X = 900 (nu)

  A = T = 
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 = 600 (nu)

2. Số gen con tạo thành sau 3 lần tái bản:    23 = 8 (gen)

3. Số nuclêôtit trong các gen con là:  

23 
[image: image2.wmf]´

 3000 = 24000 (nu)

4. Gen tái bản 3 lần, số nuclêôtit môi trường cung cấp là:  

(23 - 1) 
[image: image3.wmf]´

 3000 = 21000 (nu)
c. Bài tập tự luyện

Bài 1. Một gen có chiều dài là 4080
[image: image4.wmf]0

A

, số nuclêôtit loại Timin chiếm 20%. 

1. Tính số lượng từng loại nuclêôtit trên gen.

2. Tính số liên kết hiđrô và số chu kỳ xoắn của gen

3.. Gen tiến hành tái bản 5 lần, xác định số gen con được tạo thành.

Bài 2. Một gen có 600 Ađênin và G = 
[image: image5.wmf]2
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A. Gen đó nhân đôi 1 số đợt đòi môi trường cung cấp 6300 G.

1. Xác định số gen con được tạo ra.

2. Tính số lượng từng loại nuclêôtit trong gen.

3. Tính số lượng từng loại nuclêôtit môi trường cung cấp cho gen nhân đôi

4. Số liên kết hiđrô bị phá vỡ trong quá trình nhân đôi của gen.

DẠNG 5: Bài tập thể hiện mối quan hệ giữa gen (ADN) và mARN.
a. Hướng dẫn và công thức 

	- Quá trình gen phiên mã tổng hợp phân tử ARN diễn ra trên mạch gốc (mạch 1) của gen theo nguyên tắc bổ sung. Vì thế giữa gen (ADN) và ARN có mối tương quan với nhau.
Về số lượng
	
	Về tỉ lệ

	Mạch gốc 

(mạch 1) của gen
	
	Mạch 

mARN
	
	Mạch gốc

(mạch 1) của gen
	
	Mạch 

mARN

	A1
	=
	U
	
	%A1
	=
	% U

	T1
	=
	A
	
	% T1
	=
	% A

	G1
	=
	X
	
	% G1
	=
	% X

	X1
	=
	G
	
	% X1
	=
	% G


Hệ quả: Trong phân tử mARN thì:    A + U = Agen = Tgen
             G + X = Ggen = Tgen 

- Tổng số nuclêôtit trên ARN là:  
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   - Khối lượng ARN: 
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- Gen phiên mã k lần. + Số lượng nuclêôtit trên các phân tử mARN là:   
[image: image8.wmf]2
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k

´

                    + Số lượng từng loại nuclêôtit môi trường cung cấp là:

Amt = AARN 
[image: image9.wmf]´

k = Tmạch gốc của gen 
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Umt = UARN 
[image: image11.wmf]´

k = Amạch gốc của gen 
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Gmt = GARN 
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k = Xmạch gốc của gen 
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Xmt = XARN 
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k = Gmạch gốc của gen 
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b.Ví dụ minh họa (áp dụng: Sau khi học xong bài 17 - Sinh học 9)

 Một gen dài 5100
[image: image17.wmf]0

A

 tiến hành phiên mã 5 lần. Hãy xác định:

1. Số lượng nuclêôtit và khối lượng mỗi phân tử mARN do gen phiên mã.

2. Số lượng nuclêôtit môi trường cung cấp cho toàn bộ quá trình gen phiên mã

Giải:
1. Số nuclêôtit của gen: 

N = 
[image: image18.wmf]25100
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 = 3000 (nu)
- Số lượng nuclêôtit mỗi phân tử mARN là:  
[image: image19.wmf]3000
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N

==

 (nu)

- Khối lượng mỗi phân tử mARN là:  

300 
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1500 = 450000 (đvC)

2. Số lượng nuclêôtit môi trường cung cấp cho quá trình gen phiên mã 5 lần là:   
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c. Bài tập tự luyện

Bài 1: Một gen của sinh vật nhân sơ có Guanin chiếm 20% tổng số nuclêôtit của gen. Trên mạch 1của gen này có 150 Ađênin và 120 Timin. 

1. Tính số liên kết hiđrô của gen.

2. Tính chiều dài gen.

3. Tính số nuclêôtit trong các gen con khi gen tái bản 3 lần.

Bài 2: Trong tế bào nhân sơ, xét một gen dài 4080
[image: image22.wmf]o

A

, có 560 Ađênin. Mạch đơn thứ nhất của gen có 260 Ađênin và 380 Guanin, gen này phiên mã cần môi trường nội bào cung cấp 600 Uraxin.

1. Tính số lượng từng loại nuclêôtit trên gen.

2. Tính số lượng từng loại nuclêôtit trên mạch mang mã gốc của gen.

3. Tính số lượng nuclêôtit từng loại trên mARN do gen phiên mã.

 DẠNG 6: Bài tập thể hiện mối quan hệ giữa gen (ADN), mARN và prôtêin.

a. Hướng dẫn và công thức 
Trong mạch gốc của gen cũng như trong số mã sao của mARN thì có 1 bộ ba mã kết thúc không mã hoá axit amin. Ngoài ra, mã mở đầu tuy có mã hóa axit amin, nhưng axit amin này bị cắt bỏ không tham gia vào cấu trúc prôtêin. Các bộ ba còn lại đều mã hoá cho 1 axit amin nào đó.

  - Một gen có N nuclêôtit phiên mã 1 lần, phân tử mARN được tạo ra có 1 ribôxôm trượt qua không lặp lại thì:

+ Số axitamin trong chuỗi pôlipeptit được tổng hợp bằng số axitamin môi trường cung cấp và bằng:  
[image: image23.wmf]1
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+ Số axitamin trong phân tử prôtêin hoàn chỉnh là:  
[image: image24.wmf]2
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+ Số liên kết peptit được hình thành giữa các axit amin trong 1 chuỗi pôlipeptit bằng số phân tử  H2O được tạo ra và bằng:  
[image: image25.wmf]2
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- Gen phiên mã k lần. Mỗi phân tử mARN tham gia dịch mã có n ribôxôm cùng trượt qua m lần. Số axit amin môi trường cung cấp là:  
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b. Ví dụ minh họa  ( áp dụng: Sau khi học xong bài 19 - Sinh học 9).

 Trong quá trình dịch mã, để tổng hợp 1 chuỗi pôlipeptit cần môi trường cung cấp 249 axit amin.

1. Xác định số nuclêôtit, chiều dài gen.

2. Xác định số nuclêôtit trên mARN do gen phiên mã.

3. Tính số liên kết peptit trên chuỗi pôlipeptit.
Giải:
1. Số nuclêôtit trên gen là: 

(249 + 1)
[image: image27.wmf]´

6 = 1500 (nu)

- Chiều dài của gen: 


[image: image28.wmf]0
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2. Số nuclêôtit trên mARN do gen phiên mã là:   
[image: image29.wmf]1500
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3. Số liên kết peptit trên chuỗi pôlipeptit là:    249 - 1 =248 (liên kết).
c. Bài tập tự luyện

Bài 1. Một gen có chiều dài là 4080
[image: image30.wmf]0

A

, số nuclêôtit loại Ađênin chiếm 20%. 

1. Tính số lượng từng loại nuclêôtit trên gen.

2. Tính số nuclêôtit trên mARN do gen phiên mã

3. Xác định số axitamin môi trường cần cung cấp gen phiên mã 2 lần, mARN có 3 ribôxôm trượt qua không lặp lại.

4. Xác định số phân tử H2O được giải phóng để hình thành 1 chuỗi pôlipeptit.

5. Gen tái bản 3 lần, xác định số nuclêôtit môi trường cung cấp.

Bài 2. Một gen dài 3468A0 nhân đôi một số đợt, môi trường đã cung cấp 6120 nuclêôtit tự do. Gen đó có 20% A.

1. Tìm số lần tự nhân đôi của gen

2. Tính số lượng từng loại nuclêôtit trong gen.

3. Tính số liên kết hiđrô bị phá vỡ trong quá trình nhân đôi của gen.

4. Số axit amin trên mỗi phân tử prôtêin hoàn chỉnh được tổng hợp từ gen.

4. Số axit amin trên phân tử mỗi phân tử prôtêin hoàn chỉnh:  338 axit amin

      Tôi nhận thấy để làm thành thạo các dạng bài tập chương III : ADN và gen đòi hỏi học sinh cần nắm chắc kiến thức lí thuyết và vận dụng vào nắm được các phương pháp giải bài tập theo dạng giáo viên cho. Giáo viên hướng dẫn học sinh cách tư duy, tìm tòi để từ đó tìm ra phương pháp giải cho mỗi dạng bài tập.  Trong lớp,  cần phân chia các nhóm học sinh để giúp đỡ nhau cũng như trao đổi bài. Từ những biện pháp đó cùng sự kết hợp với gia đình học sinh tạo điều kiện để học sinh có thời gian học tập ở nhà chắc chắn trình độ học sinh sẽ được nâng lên. 
PHẦN C: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

I.KẾT LUẬN
   1. Kết quả 
Sau khi áp dụng kinh nghiệm trên vào dạy học, tôi nhận thấy, việc giải bài tập chương III (ADN và gen) của học sinh tiến bộ rõ rệt. Khảo sát về năng lực giải bài tập chương III (ADN và gen) của học sinh ở trường THCS Minh Quang trên 2 đối tượng lớp 9A, 9C (áp dụng sáng kiến) và lớp 9B, 9D (không áp dụng sáng kiến) khi kết thúc học kì I năm học 2020 – 2021, tôi thu được kết quả như sau:

	Lớp
	Số HS
	Đánh giá năng lực

	
	
	Giỏi
	Khá
	TB
	Yếu
	Kém

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	9A, 9C

Áp dụng SKKN
	59
	20
	33,9
	31
	52,5
	8
	13,5
	0
	0,0
	0
	0,0

	9B, 9D

Không áp dụng SKKN
	57
	5
	8,7
	15
	26,3
	30
	52,6
	6
	10,5
	1
	1,8


Kết quả khảo sát cho thấy, vận dụng sáng kiến kinh nghiệm trên vào giảng dạy phần ADN và gen đã làm cho tỉ lệ học sinh yếu kém giảm mạnh 15,5%; tỉ lệ học sinh  giỏi tăng cao 29,6% so với khi dạy học theo các phương pháp khác. Đáng mừng hơn cả là học sinh tự tin trong việc phân loại được dạng bài, nắm vững phương pháp giải, vận dụng vào các bài tập và nhiều vấn đề liên quan đến sinh học trong thực tế. Đối với nhiều em, Sinh học đang dần trở thành niềm đam mê, yêu thích. Điều đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của học sinh lớp 9 trường THCS Minh Quang năm học 2020-2021.

  2. Kết luận

Trên đây tôi đã trình bày những cách làm để hướng dẫn về  ADN & GEN mà tôi đã vận dụng trong quá trình dạy học Sinh học 9 và bồi dưỡng học sinh giỏi môn Sinh học 9
Sau khi vận dụng “Hướng dẫn học sinh giải bài tập chương III: ADN và Gen cấp THCS” để nâng cao hiệu quả giảng dạy, bản thân tôi rút ra được một số kinh nghiệm sau:

- Trong giảng dạy, ngoài việc giáo viên phải nghiên cứu kĩ bài, tìm ra những sai lầm học sinh dễ mắc phải  để lưu ý và nhấn mạnh, thì việc tìm ra con đường mềm hóa kiến thức cũng vô cùng quan trọng. Nó làm cho việc tiếp thu kiến thức của học sinh trở nên dễ dàng, nhẹ nhàng hơn.

- Giáo viên cần tập trung, bám sát chuẩn kiến thức kĩ năng, không nên dàn trải khiến học sinh lúng túng.

- Phải luôn quan tâm đến từng đối tượng học sinh, kết hợp với kết quả của bài kiểm tra để phát hiện những sai sót của học sinh kịp thời uốn nắn, sửa chữa.

Từ kết quả khả quan đó, các thầy cô giáo dạy Sinh học ở trường THCS có thể tham khảo, áp dụng sáng kiến kinh nghiệm này vào giảng dạy, bồi dưỡng cho học sinh (đặc biệt là học sinh giỏi) giúp các em phát huy hơn nữa khả năng tư duy sáng tạo, khái quát hóa, trừu tượng hóa.

Mặt khác, các thầy cô cũng có thể phát triển thêm để tìm ra một số biện pháp hữu hiệu góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.
Trên tinh thần đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực, rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn đem lại hứng thú học tập cho học sinh, xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, việc thực hiện “Hướng dẫn học sinh giải bài tập chương III: AND và Gen cấp THCS” là một trong những biện pháp hữu hiệu nhằm tích cực hóa hoạt động dạy và học, thực hiện mục tiêu giáo dục.
II.  ĐỀ XUẤT KHUYẾN NGHỊ


Để đề tài này phát huy hiệu quả hơn nữa tôi có một số kiến nghị sau:

- Đối với giáo viên: Không nên gò ép học sinh học thuộc lòng mà nên hướng dẫn học sinh phương pháp giải cho từng dạng bài tập. Khi giảng dạy giáo viên nhất thiết phải chuẩn bị một cách chu đáo, nắm vững các phương pháp giải, lựa chọn cách thức hướng dẫn học sinh một cách phù hợp và hiệu quả nhất.

- Đối với các cấp lãnh đạo: Tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo chuyên đề giúp giáo viên có điều kiện trao đổi, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Đồng thời, làm tốt công tác tham mưu, tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất giúp giáo viên và học sinh thực hiện tốt các hoạt động dạy và học.

Xuất phát từ mục tiêu không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục, tất cả vì học sinh thân yêu, không ngừng nâng cao trình độ và tích lũy bề dày kinh nghiệm của đội ngũ giáo viên đang từng ngày, từng giờ đứng trên bục giảng, tôi đề xuất sáng kiến này cũng là góp thêm một ý tưởng vào công tác giáo dục. Kính mong hội đồng khoa học các cấp góp ý để sáng kiến kinh nghiệm này phát huy hơn nữa hiệu quả.
Tôi xin chân thành cảm ơn !    
	XÁC NHẬN

CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
	
	Minh Quang, ngày 10 tháng 5 năm 2021
Tôi xin cam đoan đây là SKKN của mình viết, không sao chép nội dung của người khác.

Trần Thị Phương


MINH CHỨNG

Một số mô hình ADN, Protein học sinh làm được
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Một số phần giáo án giáo viên hướng dẫn học sinh giải bài tập 
	Hoạt động của GV – HS
	Nội dung

	- GV hướng dẫn HS 

? Bài tập cho biết thông tin gì 

? Yêu cầu của bài toán là gì

? Để xác định được trình tự nuclêôtit tương ứng trên mạch bổ sung ta cần sử dụng kiến thức nào

- HS cần trả lời được:

+ Đề bài cho biết trình tự nuclêôtit một đoạn mạch của gen

+ Để xác định mạch bổ sung cần nắm được nguyên tắc bổ sung.

- HS trình bày lời giải.

- GV nhận xét, chốt nội dung bài toán.

- GV lưu ý: Trình tự nuclêôtit mARN giống trình tự nuclêôtit của mạch bổ sung, chỉ thay T bằng U.

- HS trình bày lời giải.

- GV nhận xét, chốt nội dung bài toán.
	Ví dụ : Một gen chứa đoạn mạch gốc có trình tự nuclêôtit  là: 

... A- G - X - T - T - A - G - X - A...
Xác định trình tự nuclêôtit tương ứng trên mạch bổ sung của gen và phân tử mARN được tổng hợp từ đoạn gen này.

Giải:

Theo bài ra: 

- Mạch bổ sung của gen:  

…T - X - G - A - A - T - X - G - T…
- Đoạn mARN do gen tổng hợp nên:    …U - X - G - A - A - U - X - G - U…




	- GV hướng dẫn HS xác định số lượng từng loại nuclêôtit trên gen.

? Bài toán cho biết những thông tin gì

? Yêu cầu của bài toán là gì

? Từ chiều dài của gen, em hãy nêu công thức tính số nuclêôtit của gen
- HS thảo luận, cần nêu được:

  Từ chiều dài gen → số nuclêôtit của gen theo công thức:  
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- GV hướng dẫn HS khai thác bài :

? Các loại nuclêôtit trong gen có mối quan hệ như thế nào với nhau về số lượng và tỉ lệ phần trăm

? Từ thông tin %A = 20%, em hãy xác định tỉ lệ % và số lượng từng loại nuclêôtit còn lại trong gen.
- HS thảo luận, chỉ ra được:

Trong gen thì:  A = T,  G = X

 %A = %T,  %G = %X

- HS tiến hành giải yêu cầu 1 của bài tập theo hướng khai thác trên.

- GV nhận xét, sửa lỗi (nếu có), hoàn thiện bài giải.

- GV hướng dẫn HS giải quyết các nội dung còn lại của bài tập.

? Em hãy nêu công thức để xác định: 

+ Số liên kết hiđrô và khối lượng của gen

+ Số chu kỳ xoắn của gen.

- HS nêu các công thức sử dụng, vận dụng tính toán theo yêu cầu bài toán.

- GV nhận xét, sửa lỗi (nếu có), hoàn thiện bài giải.

- GV hướng dẫn HS xác định số lượng từng loại nuclêôtit trên gen:

? Nêu mối tương quan về số lượng các loại nuclêôtit trong gen

? Hãy xác định số lượng từng loại nuclêôtit của gen
- HS cần xác định được:

+ Mối quan hệ về số lượng các loại nuclêôtit của gen là: A = T,  G = X.

+ Rút ra công thức: A = T = 
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- HS tiến hành giải yêu cầu 1 của bài tập theo hướng khai thác trên.

- GV nhận xét, sửa lỗi (nếu có), hoàn thiện bài giải.

- GV hướng dẫn HS giải quyết các nội dung còn lại của bài tập (từ 2 đến 4).

? Nêu công thức nào để xác định : 

+ Số gen con được tạo thành.

+ Số nuclêôtit trong các gen con

+ Số nuclêôtit môi trường cung cấp.

- HS nêu các công thức sử dụng, vận dụng tính toán theo yêu cầu bài toán.

- GV nhận xét, hoàn thiện bài giải
	Ví dụ 1: Một gen có chiều dài là 5100
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, số nuclêôtit loại Ađênin chiếm 20%. Hãy xác định:

1. Số lượng từng loại nuclêôtit trên gen.

2. Số liên kết hiđrô và khối lượng của gen

3. Số chu kỳ xoắn của gen.

Giải:

1. Số nuclêôtit của gen: 

N = 
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 = 3000 (nu)

Theo NTBS ta có : 

    %A = %T = 20% 

→ A = T = 3000 
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 = 600 (nu)

  %G = %X = 50% -20% = 30% 

→ G = X= 3000 
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2. Số liên kết hiđrô trên gen : 

H = 2. 600 + 3. 9000 = 3000 (LK)

- Khối lượng của gen là:

M = 3000 
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3. Số chu kỳ xoắn là :
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 (chu kì).

Ví dụ  2: Một gen có 3000 nuclêôtit trong đó có 900 Guanin. Gen tái bản 3 lần liên tiếp. Tính:

1. Số lượng từng loại nuclêôtit trên gen.

2. Số gen con được tạo thành.

3. Số nuclêôtit trong các gen con.

4. Số nuclêôtit môi trường cung cấp.

Giải:

1. Theo NTBS ta có : 

  G = X = 900 (nu)

  A = T = 
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2. Số gen con tạo thành sau 3 lần tái bản:    23 = 8 (gen)

3. Số nuclêôtit trong các gen con là:  

23 
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 3000 = 24000 (nu)

4. Gen tái bản 3 lần, số nuclêôtit môi trường cung cấp là:  

(23 - 1) 
[image: image45.wmf]´
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	Hoạt động của GV – HS
	Nội dung

	- HS đọc nội dung bài toán 1.

- GV hướng dẫn HS khai thác bài toán:

? Bài toán cho biết thông tin gì 

? Nêu yêu cầu của bài toán

? Hãy cho biết mối quan hệ giữa số axit amin trong 1 chuỗi pôlipeptit với số lượng bộ ba mã hóa trên mạch gốc của gen

? Nêu công thức liên hệ giữa số nuclêôtit với chiều dài của gen

- HS thảo luận câu hỏi, cần nêu được:

+ Về số lượng, số axit amin trong 1 chuỗi pôlipeptit ít hơn số bộ ba nuclêôtit trên mạch gốc của gen là 1 đơn vị.

+ Trên mạch gốc của gen, cứ 3 nuclêôtit mã hóa cho 1 axit amin.

+ Công thức tính hiều dài của gen: 
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- HS báo cáo nội dung 1 của bài toán 1.

- GV nhận xét, chốt nội dung bài giải.

- HS tự nghiên cứu hoàn thành nội dung 2 của bài toán.

- GV hướng dẫn HS nội dung 3 của bài toán 1: 

? Hãy chỉ ra mối quan hệ về số lượng giữa số liên kết peptit với số axit amin trong 1 chuỗi pôlipeptit 

- HS cần nhận ra được: 

  Trong 1 chuỗi pôlipeptit thì:

Số liên kết peptit = Số axit amin – 1.
	Ví dụ: Trong quá trình dịch mã, để tổng hợp 1 chuỗi pôlipeptit cần môi trường cung cấp 249 axit amin.

1. Xác định số nuclêôtit, chiều dài gen.

2. Xác định số nuclêôtit trên mARN do gen phiên mã.

3. Tính số liên kết peptit trên chuỗi pôlipeptit.

Giải:

1. Số nuclêôtit trên gen là: 

(249 + 1)
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- Chiều dài của gen: 
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2. Số nuclêôtit trên mARN do gen phiên mã là:   
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3. Số liên kết peptit trên chuỗi pôlipeptit là:    249 - 1 =248 (liên kết).
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Họ tên học sinh: ..................................

Lớp:  …………
	BÀI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG III: ADN VÀ GEN

Môn: Sinh học 9

Thời gian làm bài: 45 phút.




I. ĐỀ BÀI

Câu 1 (2,0 điểm): Một đoạn mạch phân tử mARN có trình tự nuclêôtit là:

... U - X - G - X - A - U - A - G - X - A…

Xác định trình tự nuclêôtit tương ứng của gen tổng hợp phân tử mARN đó.

Câu 2 (7,0 điểm): Một gen dài 3468A0 nhân đôi một số đợt, môi trường đã cung cấp 6120 nuclêôtit tự do. Gen đó có 20% Ađênin.

1. Tìm số lần tự nhân đôi của gen.

2. Tính số lượng từng loại nuclêôtit trong gen.

3. Tính số liên kết hiđrô bị phá vỡ trong quá trình nhân đôi của gen.

4. Tính số axit amin trên mỗi phân tử prôtêin hoàn chỉnh được tổng hợp từ gen trên.

Câu 3 (1,0 điểm):  Một tế bào lưỡng bội của một loài sinh vật chứa hàm lượng ADN gồm 6.109 cặp nuclêôtit.

1. Ở kỳ giữa của quá trình nguyên phân tế bào này có hàm lượng ADN chứa bao nhiêu cặp nuclêôtit?

2. Tế bào trứng chứa số nuclêôtit là bao nhiêu?

II. HƯỚNG DẪN CHẤM

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
	Mạch gốc của gen:         ...A - G - X - G - T - A - T - X - G - T...

Mạch bổ sung của gen:  ...T - X - G - X - A - T - A - G - X - A…
	1,0

1,0

	2
	1. - Số nuclêôtit của gen là : N = 
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- Gọi số lần nhân đôi của gen là  k.

- Ta có:   2040
[image: image51.wmf]´

(2k – 1) = 6120  → k = 2

- Vậy gen nhân đôi 2 lần.
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	2. Số lượng từng loại nuclêôtit của gen: 

A = T = 
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 = 408 (nu), 

G = X = 
[image: image53.wmf]20402408

2

-´

 = 612 (nu)
	1,0

1,0

	
	3. - Số liên kết hiđrô của gen là:  H = 2
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408 + 3
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612 = 2652 (LK)

- Số liên kết hiđrô bị phá vỡ là:  2652
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(22 – 1) = 7956 (LK).
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	4. Số axit amin trên phân tử mỗi phân tử prôtêin hoàn chỉnh được tổng hợp từ gen trên là:     
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	1. Hàm lượng ADN ở kỳ giữa là:   2
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109 = 12
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109 (cặp nu)
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	2. Hàm lượng ADN ở TB trứng :  
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*Ghi chú: HS làm cách khác đúng thì cho điểm tối đa.
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